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HỆ THỐNG BIỂU MẪU 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN 
 

 
STT 

 

Mã số 
(Ký hiệu 

biểu) 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

Kỳ báo 
cáo 

Cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 

  
01. Đất đai, đơn vị hành chính, 
dân số và lao động 

 
 

 
 

1 H0101 Diện tích và cơ cấu đất Năm 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

2 H0102 Số đơn vị hành chính Năm Phòng Nội vụ 

3 H0109 Số cuộc kết hôn  Năm Phòng Tư pháp 

4 H0110 Số vụ ly hôn Năm Toà án nhân dân  

5 H0111 
Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba 
trở lên 

Năm 

 - Chủ trì: Phòng Y tế  
 - Phối hợp: Trung tâm Dân 
số - Kế hoạch hoá gia đình; 
Hội Liên hiệp phụ nữ  

6 H0112 Số lao động được tạo việc làm Năm 
Phòng Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

7 H0113 
Tỷ lệ nữ tham gia các cấp  
uỷ Đảng 

Đầu nhiệm 
kỳ 

Ban Tổ chức 

8 H0114 
Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ 
lãnh đạo chính quyền 

 
Năm 

 
Phòng Nội vụ 

9 H0115 
Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ 
chủ chốt trong các tổ chức chính 
trị - xã hội 

 
Năm 

 

- Chủ trì: Ban Tổ chức  
- Phối hợp: Mặt trận Tổ quốc  

  02. Kinh tế   

10 H0207 
Số dự án và vốn đầu tư thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 
cấp huyện quản lý 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Tài chính - 
Kế hoạch  

- Phối hợp: Kho bạc  
Nhà nước  
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STT 

 

Mã số 
(Ký hiệu 

biểu) 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

Kỳ báo 
cáo 

Cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 

11 H0209 
Thu ngân sách Nhà nước trên  
địa bàn 

 
6 tháng, 

năm 
 

- Chủ trì: Kho bạc Nhà nước  
- Phối hợp: Phòng Tài chính 
- Kế hoạch 

12 H0210 
Chi ngân sách Nhà nước  
địa phương 

 
6 tháng, 

năm 
 

- Chủ trì: Kho bạc Nhà nước  
- Phối hợp: Phòng Tài chính  

Kế hoạch  

13 H0218 
Diện tích rừng trồng mới  
tập trung 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn/ Phòng Kinh tế 

-  Phối hợp: Hạt Kiểm lâm 

14 H0219 
Diện tích rừng được khoanh nuôi 
tái sinh 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn/ Phòng Kinh tế 

- Phối hợp: Hạt Kiểm lâm 

15 H0220 
Sản lượng gỗ và lâm sản  
ngoài gỗ 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn/ Phòng kinh tế 

- Phối hợp: Chi cục  
Thống kê 

16 H0223 
Số xã được công nhận đạt tiêu 
chí nông thôn mới 

Năm 
Phòng  Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn/ Phòng  
Kinh tế 

  03. Xã hội, môi trường 
 
 

 
 

17 H0301 
Số trường, lớp, phòng học  
mầm non 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

18 H0302 Số giáo viên mầm non 
 

Năm 
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

19 H0303 Số học sinh mầm non 
 

Năm 
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

20 H0304 
Số trường, lớp, phòng học phổ 
thông tiểu học, trung học cơ sở 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 



 5 

 
STT 

 

Mã số 
(Ký hiệu 

biểu) 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

Kỳ báo 
cáo 

Cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 

21 H0305 
Số giáo viên phổ thông tiểu học, 
trung học cơ sở 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

22 H0306 
Số học sinh phổ thông tiểu học, 
trung học cơ sở 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

23 H0307 
Tỷ lệ học sinh phổ thông tiểu học, 
trung học cơ sở hoàn thành cấp 
học, tỷ lệ học sinh chuyển cấp 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

24 H0308 
Tỷ lệ học sinh phổ thông tiểu học, 
trung học cơ sở lưu ban, bỏ học 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

25 H0309 
Số người được xoá mù chữ, số 
học sinh bổ túc văn hoá 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

26 H0310 
Số và tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
đúng độ tuổi 

 
Năm 

 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

24 H0311 
Số cơ sở y tế, số giường bệnh do 
cấp huyện quản lý 

Năm 
Phòng Y tế/Trung tâm y tế 
(Bệnh viện) 

28 H0312 

 
Số nhân lực y tế do cấp huyện 
quản lý 
 

Năm 
Phòng Y tế/Trung tâm y tế 
(Bệnh viện) 

29 H0313 
Số lượng và tỷ lệ trạm y tế 
xã/phường/thị trấn có bác sĩ 

Năm 
Phòng Y tế/ 

Trung tâm y tế 

30 H0314 
Số lượng và tỷ lệ trạm y tế 
xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ 
sinh hoặc y sĩ sản nhi 

Năm 
Phòng Y tế/ 

Trung tâm y tế 

31 H0315 
Số lượng và tỷ lệ xã/phường/thị 
trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 

Năm 
Phòng Y tế/ 

Trung tâm y tế 
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STT 

 

Mã số 
(Ký hiệu 

biểu) 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

Kỳ báo 
cáo 

Cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 

32 H0316 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại  
vắc xin 

Năm 
Phòng Y tế/ 

Trung tâm y tế 

33 H0317 
Số người nghiện ma tuý có hồ sơ 
quản lý 

Năm 
- Chủ trì: Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội  
- Phối hợp: Công an huyện 

 
34 

 
H0318 

Số xã/phường/thị trấn không có 
người nghiện ma tuý 

Năm  Công an huyện 

35 H0319 
Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân 
AIDS, số người chết do AIDS 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Y tế/ Trung 
tâm y tế  

- Phối hợp: Công an cấp 
huyện 

36 H0320 
Số thư viện, số đầu và bản tài liệu 
trong thư viện do cấp huyện quản lý 

Năm Phòng Văn hoá và Thông tin 

37 H0321 
Số lượt người được phục vụ trong 
thư viện do cấp huyện  
quản lý 

Năm Phòng Văn hoá và Thông tin 

38 H0322 

Số lượng và tỷ lệ hộ dân cư, 
xã/phường/thị trấn đạt chuẩn văn 
hoá 

Năm Phòng Văn hoá và Thông tin 

 
39 
 

H0323 
Số xã/phường/thị trấn có điểm 
bưu điện văn hoá 

Năm Phòng Văn hoá và Thông tin 

40 H0324 
Số hộ dân cư nghèo, thoát nghèo 
và tái nghèo 

Năm 
- Chủ trì: Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội 
- Phối hợp: Chi cục Thống kê 

41 H0325 
Số hộ dân cư, nhân khẩu  
thiếu đói 

Tháng, năm 
- Chủ trì: Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội 
- Phối hợp: Chi cục Thống kê 

42 H0326 

 
Tỷ lệ hộ dân cư  dùng nước sạch, 
hố xí hợp vệ sinh 
 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn/ 
Phòng Kinh tế  

- Phối hợp: Chi cục Thống 
kê; Phòng Y tế/Trung tâm y 
tế; Phòng Tài nguyên và  
Môi trường 
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STT 

 

Mã số 
(Ký hiệu 

biểu) 
Nhóm, tên chỉ tiêu 

Kỳ báo 
cáo 

Cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp 

43 H0327 
Số hộ và tỷ lệ hộ dân cư ở nông 
thôn dùng điện sinh hoạt 

Năm 
Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn/ Phòng Kinh 
tế 

44 H0328 

Số nhà đại đoàn kết, nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương được xây 
dựng và bàn giao cho các hộ dân 
cư sử dụng 

 
Năm 

 

- Chủ trì: Phòng Lao động, 
Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp:  Mặt trận Tổ quốc  

45 H0329 
Số vụ tai nạn giao thông, số người 
chết, bị thương do tai nạn giao 
thông 

Tháng, 
năm 

- Chủ trì: Công an  huyện 
- Phối hợp: Ban An toàn  

giao thông 

46 H0330 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại 
Khi có 

phát sinh, 
năm 

Công an huyện 

47 H0331 Số vụ, số bị can đã khởi tố Năm  Viện Kiểm sát nhân dân   

48 H0332 Số vụ, số bị can đã truy tố Năm  Viện Kiểm sát nhân dân  

49 H0333 
Số vụ, số người phạm tội đã  
kết án 

Năm Toà án nhân dân  

50 H0334 
Số vụ ngược đãi người già, phụ 
nữ và trẻ em trong gia đình, số vụ 
đã được xử lý 

Năm 

- Chủ trì: Phòng Văn hoá và 
Thông tin 

- Phối hợp: Công an huyện; 
Phòng Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ cấp huyện; 
Phòng Tư pháp  

51 H0335 
Số lượt người được trợ giúp  
pháp lý 

Năm Phòng Tư pháp  

52 H0336 
Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị 
chặt phá 

6 tháng, 
năm 

- Chủ trì: Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn/ 
Phòng Kinh tế 

- Phối hợp: Hạt Kiểm lâm 

53 H0337 
Số vụ thiên tai và mức độ  
thiệt hại 

Khi có 
phát sinh, 

năm 

Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn/ Phòng  
Kinh tế 
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Biểu số H0101a.N/TNMT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 
PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, QUẢN LÝ 

NĂM…………………….. 
(Có đến 31/12 năm ………..) 

  - Đơn vị báo cáo:  
Phòng Tài nguyên và MT huyện, thị xã, 
TP…………………… 

Phân công theo QĐsố 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

 

 

  - Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
…………………………. 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 30/01 năm sau 
 

 

Đơn vị tính: Ha 

Mục đích sử dụng đất Mã số 

Tổng 
diện 

 tích tự 
nhiên 

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng được giao quản lý 

Tổng  
số 

Hộ gia 
đình cá 
nhân 

(GDC) 

Tổ chức 
trong 
nước 
(TCC) 

Tổ chức NN, 
cá nhân  

NN (NNG) 

Cộng 
đồng 

dân cư  
(CDQ) 

Tổng số 

Cộng 
đồng dân 

cư  
(CDQ) 

UBND 
cấp xã  
(UDQ) 

Tổ chức 
 phát triển 

quỹ đất 
(TPQ) 

Tổ  
chức 
khác 

(TKQ) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tổng diện tích các loại đất 01            

A. Đất nông nghiệp 02            

1. Đất sản xuất nông nghiệp  03            

 - Đất trồng cây hàng năm 04            

 + Đất trồng lúa 05            

 + Đất có dùng vào chăn nuôi 06            

 + Đất trồng cây hàng năm khác 07            

 - Đất trồng cây lâu năm 08            

2. Đất lâm nghiệp 10            

 - Đất rừng sản xuất 11            

 - Đất rừng phòng hộ 12            

 - Đất rừng đặc dụng 13            

3. Đất nuôi trồng thuỷ sản 20            

4. Đất làm muối 23            

5. Đất nông nghiệp khác 24            

B. Đất phi nông nghiệp 25            

1. Đất ở  26            

 - Đất ở tại nông thôn 27            
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Mục đích sử dụng đất Mã số 

Tổng 
diện 

 tích tự 
nhiên 

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng được giao quản lý 

Tổng  
số 

Hộ gia 
đình cá 
nhân 

(GDC) 

Tổ chức 
trong 
nước 
(TCC) 

Tổ chức NN, 
cá nhân  

NN (NNG) 

Cộng 
đồng 

dân cư  
(CDQ) 

Tổng số 

Cộng 
đồng dân 

cư  
(CDQ) 

UBND 
cấp xã  
(UDQ) 

Tổ chức 
 phát triển 

quỹ đất 
(TPQ) 

Tổ  
chức 
khác 

(TKQ) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 - Đất ở tại đô thị 28            

2. Đất chuyên dùng 29            

 - Đất trụ sở cơ quan, công trình  
sự nghiệp 

30            

 - Đất quốc phòng 31            

 - Đất an ninh 32            

 - Đất sản xuất, kinh doanh phi  
   nông nghiệp 

33            

 - Đất có mục đích công cộng 34            

3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 35            

4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 36            

5. Đất sông suối và mặt nước  
chuyên dùng 

37            

6. Đất phi nông nghiệp khác 38            

C. Đất chưa sử dụng 39            

 1. Đất bằng chưa sử dụng 40            

 2. Đất đồi núi chưa sử dụng 41            

 3. Núi đá không có rừng cây 42            

             

        Ngày ……tháng ……năm  

Người lập biểu       Thủ trưởng đơn vị  

( Ký, họ tên)       (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số: H0101b.N/TNMT CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 
CHIA THEO XÃ/PHƯỜNG 

NĂM…………………. 
(Có đến 31/12 năm ………..) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Tài nguyên và MT huyện, thị xã 
TP…………………….. 

Phân công theo QĐsố 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
…………………………. 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

Đơn vị tính: % 

 

Tổng  
diện 
 tích 
 tự  

nhiên 

Phân theo mục đích sử dụng 

Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng 

Tổng  
số 

Đất  
sản  
xuất 
nông 

nghiệp 

Đất 
 lâm 

nghiệp 

Đất 
 nuôi 
 trồng  
thuỷ 
 sản 

Đất  
làm  

muối 

Đất  
nông 

nghiệp 
khác 

Tổng  
số 

Đất ở 
Đất  

chuyên 
dùng 

Đất 
 tôn  
giáo, 
 tín 

ngưỡng 

Đất 
nghĩa 
trang, 
nghĩa  

địa 

Đất 
sông 

 suối và 
mặt 

 nước  
chuuyên 

dùng 

Đất  
phi  

nông 
nghiệp 
khác 

Tổng  
số 

Đất 
 bằng  
chưa 
 sử 

dụng 

Đất  
đồi  
núi  

chưa 
 sử 

 dụng 

Núi đá 
 không  

có 
rừng 
cây 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Toàn huyện 100                  

Chia theo xã / phường  100                                   
(Ghi theo danh 
 mục đơn vị hành 
chính                                     

                                      

                                      

                                      

                                      

                   

             Ngày …….tháng …..năm  

Người lập biểu           Thủ trưởng đơn vị  

             (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số:H0102.N/NV  Đơn vị báo cáo: 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH Phòng Nội Vụ huyện, thị xã,  
TP ……………………….. ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

  Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/1 năm sau Chi cục Thống kê huyện, thị xã,  
TP ………………………..  

SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHÂN THEO  
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ ĐẾN 31/12/20…. 

 

  
Tổng số 

Chia ra 

Khu phố Ấp 

A 1 2 3 

Tổng số 
      

Chia theo xã, phường, thị trấn       

(Ghi theo danh mục hành chính)       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

  Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số H0109.N/TP     - Đơn vị báo cáo:  
Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, TP Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.    - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP Ngày nhận báo cáo:  Ngày 30/01 năm sau   

  
   

SỐ CUỘC KẾT HÔN 
NĂM ………….. 

 

 Chỉ tiêu Mã số 
Số cuộc kết 
hôn (cuộc) 

Tuổi kết 
hôn trung 
bình lần 
đầu của 
Nam giới 

(tuổi) 

Tuổi kết 
hôn trung 
bình lần 

đầu của Nữ 
giới (tuổi) 

A B C 1 2 3 

  TOÀN HUYỆN 01       

  Chia theo các xã, phường, thị trấn        

1 Phường (Thị trấn)…...  02       

2 Phường (Thị trấn)…...  03       

3 Xã………. 04       

4   05       

5   06       

6   07       

7   08       

8   09       

9   10       

10 ……. 11       

            

      

Thuyết minh tình hình:     

      

      

      

      

   ...., ngày... tháng...năm...... 

Người lập biểu                       Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

   (Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số H0110.N/TA     - Đơn vị báo cáo:  
Tòa án huyện, thị xã, TP Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.    - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau   

  
   

SỐ VỤ LY HÔN 
NĂM ………….. 

 

  Chỉ tiêu Mã số 
Số vụ ly hôn 

(vụ) 

Tuổi ly hôn 
trung bình 

lần đầu của 
Nam giới 

(tuổi) 

Tuổi ly hôn 
trung bình 

lần đầu của 
Nữ giới (tuổi) 

A B C 1 2 3 

 TOÀN HUYỆN 01    

 Chia theo các xã, phường, thị trấn     

1 Phường (Thị trấn)…...  02    

2 Phường (Thị trấn)…...  03    

3 Xã………. 04    

4   05    

5   06    

6   07    

7   08    

8   09    

9   10    

10 ……. 11    

        

      

Thuyết minh tình hình:      

      

      

      

      

   ...., ngày... tháng...năm...... 

Người lập biểu                       Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

   (Ký, họ tên)                                     (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0111.N/YT - Đơn vị báo cáo:  
  Phòng Y tế ……………. Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 30/1 năm sau 

- Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi Cục thống kê 
huyện, thị: ………….. 

  

SỐ CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA TRỞ LÊN 
NĂM …… 

 

Stt 
Xã/phường 

/thị trấn 
Số cặp vợ chồng sinh  

con thứ ba trở lên 

A B 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Tổng số  

   

  ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 



 15 

 

Biểu số: H0112.N/LĐ - Đơn vị báo cáo: 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội ……………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

- Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê 
huyện, thị: ………….. 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 30/1 năm sau 

 

SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM 
NĂM …… 

 

Stt  
Số lao động được tạo việc làm 

(Người) 

A B 1 

 Tổng số   

I Phân theo giới tính   

1  - Nam   

2  - Nữ   

     

II Phân theo thành thị, nông thôn   

1  - Thành thị   

2  - Nông thôn   

     

   

  ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: H0113.N/BTC CÁN BỘ THAM GIA  
CẤP ỦY ĐẢNG 

     Nhiệm kỳ……. 

Đơn vị báo cáo: 
Ban Tổ chức Huyện ủy… 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê …… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh. 
Ngày nhận báo cáo: 
Đầu nhiệm kỳ 

Đơn vị tính: Người 

Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Cấp huyện Cấp xã 

Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ 

A B 1 2 3 4 

Tổng số 01         

Chia theo trình độ học vấn          

 - Tiểu học 02         

 - Trung học cơ sở 03         

 - Trung học phổ thông 04         

 - Trung học chuyên nghiệp 05         

 - Cao đẳng, Đại học 06         

 - Trên đại học 07         

 - Không xác định 08         

Chia theo dân tộc           

- Kinh 09         

- Dân tộc khác 10         

Chia theo nhóm tuổi           

Dưới 20 tuổi 11         

20-24 12         

25-29 13         

30-34 14         

35-39 15         

40-44 16         

45-49 17         

50-54 18         

55-59 19         

60-64 20         

65 + 21         

      

Thuyết minh tình hình:      

      

    Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu Người kiểm tra 

(Ký, họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0114.N/NV Đơn vị báo cáo: 
Phòng Nội Vụ huyện, thị xã, 
TP ……………………….. 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
……………………….. 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/1 năm sau 

CÁN BỘ ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ LÃNH 
ĐẠO CHÍNH QUYỀN 

Có đến ngày 31/12/..…. 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã 
số 

Cấp huyện Cấp xã 

Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số 
Trong đó:  

Nữ 

A B 1 2 3 4 

Tổng số 01     

Chia theo trình độ học vấn       

 - Tiểu học 02     

 - Trung học cơ sở 03     

 - Trung học phổ thông 04     

 - Trung học chuyên nghiệp 05     

 - Cao đẳng, Đại học 06     

 - Trên đại học 07     

 - Không xác định 08     

Chia theo dân tộc       

- Kinh 09     

- Dân tộc khác 10     

Chia theo nhóm tuổi       

Dưới 20 tuổi 11     

20-24 12     

25-29 13     

30-34 14     

35-39 15     

40-44 16     

45-49 17     

50-54 18     

55-59 19     

60-64 20     

65 + 21     

      

    Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 
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(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số: H0115.N/BTC CÁN BỘ ĐẢM NHIỆM 
CÁC CHỨC VỤ CHỦ CHỐT  

TRONG CÁC TỔ CHỨC 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Có đến 31/12/..…. 

Đơn vị báo cáo: 
Ban Tổ chức Huyện ủy… 

Phân công theo QĐ số  
1137/UBND-TH ngày 06/6/2012  
của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 30/01 năm sau 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã 
số 

Cấp huyện Cấp xã 

Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ 

A B 1 2 3 4 

Tổng số 01     

Chia theo trình độ học vấn           

 - Tiểu học 02     

 - Trung học cơ sở 03     

 - Trung học phổ thông 04     

 - Trung học chuyên nghiệp 05     

 - Cao đẳng, Đại học 06     

 - Trên đại học 07     

 - Không xác định 08     

Chia theo dân tộc       

- Kinh 09     

- Dân tộc khác 10     

Chia theo nhóm tuổi       

Dưới 20 tuổi 11     

20-24 12     

25-29 13     

30-34 14     

35-39 15     

40-44 16     

45-49 17     

50-54 18     

55-59 19     

60-64 20     

65 + 21     

      

Thuyết minh tình hình:      

      

    Ngày.....tháng......năm..... 
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Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0207.N/TCKH DANH MỤC DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH 
THỰC HIỆN TRONG NĂM 

Năm…… 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê huyện, thị 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 25/4 năm báo cáo 

 

STT Tên dự án Nhóm dự án 
Năm khởi công 

hoàn thành 

Tổng mức vốn  
đầu tư theo 

kế hoạch được  
duyệt (triệu đồng) 

Dự tính vốn đầu  
tư thực hiện 

trong năm báo cáo 
 (triệu đồng) 

A B C D 1 2 

I Dự án do cấp huyện, thị quản lý         

1 ……….         

2 ……..         

3 ………         

II Dự án do cấp xã quản lý         

1 ……….         

2 ……..         

3 ………         

     

    Tây Ninh, ngày…….tháng……năm…… 

 Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 013.T/UBND THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 
Tháng …… năm…….. 

Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp huyện và cấp xã 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Tây 
Ninh. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê huyện, thị 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 10 tháng sau báo cáo 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Mã số Kế hoạch năm 
Thực hiện 

tháng báo cáo 
Cộng dồn từ đầu năm 

đến cuối tháng báo cáo 
Dự tính tháng 

tiếp theo 

A B 1 2 3 4 

TỔNG SỐ 01=02+07         

I. Cấp huyện 02         

1. Vốn cân đối ngân sách cấp huyện 03         

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04         

2. Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05         

3. Vốn khác 06         

II. Cấp xã 07         

1. Vốn cân đối ngân sách cấp xã 08         

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 09         

2. Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 10         

3. Vốn khác 11         

      

   Tây Ninh, ngày…….tháng……năm…… 

Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 015.Q/UBND THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
TRÊN ĐỊA BÀN  THEO NGUỒN VỐN 

VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 
Quý…….. năm……. 

Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp huyện và cấp xã Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê huyện, thị 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 10 tháng cuối quý sau quý báo cáo 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Mã số 
Thực hiện  

quý báo cáo 
Cộng dồn từ đầu năm 
đến cuối quý báo cáo 

Dự tính 
quý tiếp theo 

A B 1 2 3 

TỔNG SỐ 
(01=02+05+11+12=15+21+22+23+24) 

01       

A. Phân theo nguồn vốn        

1. Vốn ngân sách Nhà nước 02       

- Ngân sách trung ương 03       

- Ngân sách địa phương 04       

2. Vốn vay 05       

- Trái phiếu chính phủ 06       

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển (07=08+09) 07       

+ Vốn trong nước 08       

+ Vốn nước ngoài (ODA) 09       

- Vốn vay khác 10       

3. Vốn tự có 11       

4. Vốn huy động từ các nguồn khác 12       

B. Phân theo khoản mục đầu tư        
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 Mã số 
Thực hiện  

quý báo cáo 
Cộng dồn từ đầu năm 
đến cuối quý báo cáo 

Dự tính 
quý tiếp theo 

A B 1 2 3 

Trong đó: + Máy móc thiết bị đã qua sử dụng  
trong nước 

13       

                +Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và  
cán bộ quản lý sản xuất 

14       

1. Đầu tư xây dựng cơ bản (15=16+17+18) 15       

           Chia ra:        

- Xây dựng và lắp đặt 16       

- Máy móc, thiết bị 17       

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác 18       

Trong đó:        

+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 19       

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất 20       

2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản  
xuất không qua XDCB 

21       

3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 22       

4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động 23       

5. Đầu tư khác 24       

     

   Tây Ninh, ngày…….tháng……năm…… 

Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 017.N/UBND THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
TRÊN ĐỊA BÀN  THEO NGUỒN VỐN 

VÀ KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ 
Năm………. 

 Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp huyện 
và cấp xã 

Phân công theo QĐ số 
1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của chủ 
tịch UBND tỉnh  
Tây Ninh. 

 

 

Đơn vị nhận  
báo cáo: 
Chi Cục Thống kê 
huyện, thị Ngày nhận báo cáo:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm báo cáo 

A B 1 

TỔNG SỐ 
(01=02+05+11+12=15+21+22+23+24) 

01 
  

A. Phân theo nguồn vốn    

1. Vốn ngân sách Nhà nước 02   

- Ngân sách trung ương 03   

- Ngân sách địa phương 04   

2. Vốn vay 05   

- Trái phiếu chính phủ 06   

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển (07=08+09) 07   

+ Vốn trong nước 08   

+ Vốn nước ngoài (ODA) 09   

- Vốn vay khác 10   

3. Vốn tự có 11   

4. Vốn huy động từ các nguồn khác 12   

B. Phân theo khoản mục đầu tư    

Trong đó: + Máy móc thiết bị đã qua sử dụng  
trong nước 

13 
  

                + Chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ 
quản lý sản xuất 

14 
  

1. Đầu tư xây dựng cơ bản (15=16+17+18) 15   

           Chia ra:    

- Xây dựng và lắp đặt 16   

- Máy móc, thiết bị 17   

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác 18   

Trong đó:    

+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 19   

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất 20   

2. Đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua 
XDCB 

21 
  

3. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 22   

4. Đầu tư bổ sung vốn lưu động 23   

5. Đầu tư khác 24   

    

  Tây Ninh, ngày ……tháng……năm…… 

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 019.N/UBND THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN  

THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ 
Năm………. 

Đơn vị báo cáo: 
UBND cấp huyện và cấp xã Phân công theo QĐ số 

1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của chủ 
tịch UBND tỉnh  
Tây Ninh. 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê huyện, thị 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 25/3 năm sau  
năm báo cáo  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Mã số 
Thực hiện năm 

báo cáo 

A B 1 

TỔNG SỐ (01=02+06+12+37+…+102+106+109) 01 
  

CHIA THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ (Theo phân ngành kinh tế Việt Nam  
VSIC 2007) 

 
  

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (02=03+04+05) 02   

01. Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 03   

02. Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 04   

03. Khai thác, nuôi trồng thủy sản 05   

B. Khai khoáng (06=07+08+09+10+11) 06   

05. Khai thác than cứng và than non 07   

06. Khai thác dầu thô và khí tự nhiên 08   

07. Khai thác quặng kim loại 09   

08. Khai khoáng khác 10   

09. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 11   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo (12=13+14+…35+36) 12   

10. Sản xuất, chế biến thực phẩm 13   

11. Sản xuất đồ uống 14   

12. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 15   

13. Dệt 16   

14. Sản xuất trang phục 17   

15. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 18   

16. Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); 
sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

19 
  

17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 20   

18. In, sao chép bản ghi các loại 21   

19. Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 22   

20. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 23   
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Chỉ tiêu Mã số 
Thực hiện năm 

báo cáo 

A B 1 

21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 24   

22. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 25   

23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 26   

24. Sản xuất kim loại 27   

25. Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 28   

26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 29   

27. Sản xuất thiết bị điện 30   

28. Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 31   

29. Sản xuất xe có động cơ, rơ móoc 32   

30. Sản xuất phương tiện vận tải khác 33   

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 34   

32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 35   

33. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 36   

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và  
điều hòa không khí (37=38) 

37 
  

35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và  
điều  hòa không khí  

38 
  

E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
(39=40+41+42+43) 

39 
  

36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 40   

37. Thoát nước và xử lý nước thải 41   

38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu 42   

39. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lỳ chất thải khác 43   

F. Xây dựng (44=45+46+47) 44   

41. Xây dựng nhà các loại 45   

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 46   

43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng 47   

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chửa ô tô, mô tô, xe máy và xe có  
động cơ khác (48=49+50+51) 

48 
  

45. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 49   

46. Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 50   

47. Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 51   

H. Vận tải, kho bãi (52=53+54+55+56+57) 52   

49. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống 53   

50. Vận tải đường thủy 54   
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Chỉ tiêu Mã số 
Thực hiện năm 

báo cáo 

A B 1 

51. Vận tải hàng không 55   

52. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 56   

53. Bưu chính và chuyển phát 57   

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (58=59+60) 58   

55. Dịch vụ lưu trú  59   

56. Dịch vụ ăn uống  60   

J. Thông tin và truyền thông (61=62+63+…+66+67) 61   

58. Hoạt động xuất bản 62   

59. Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và  
xuất bản âm nhạc 

63 
  

60. Hoạt động phát thanh, truyền hình 64   

61. Viễn thông 65   

62. Lập trình máy vi tính, dịch dụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan  
đến máy vi tính 

66 
  

63. Hoạt động dịch vụ thông tin  67   

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (68=69+70+71) 68   

64. Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 69   

65. Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội  
bắt buộc) 

70 
  

66. Hoạt động tài chính khác  71   

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản (72=73) 72   

68. Hoạt động kinh doanh bất động sản 73   

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (74=75+76+…+81) 74   

69. Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán 75   

70. Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý 76   

71. Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 77   

72. Nghiên cứu khoa học và phát triển 78   

73. Quảng cáo và nghiên cứu thị trường 79   

74. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 80   

75. Hoạt động thú y  81   

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (82=83+84+..+87+88) 82   

77. Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê  
đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 

83 
  

78. Hoạt động dịch vụ lao động việc làm 84   
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Chỉ tiêu Mã số 
Thực hiện năm 

báo cáo 

A B 1 

79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ  
hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 

85 
  

80. Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn 86   

81. Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 87   

82. Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ  
kinh doanh khác 

88 
  

O. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà 
nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc (89=90) 

89 
  

84. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà 
nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc  

90 
  

P. Giáo dục và đào tạo (91=92)  91   

85. Giáo dục và đào tạo  92   

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (93=94+95+96) 93   

86. Hoạt động y tế  94   

87. Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung 95   

88. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 96   

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (97=98+99+100+101) 97   

90. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 98   

91. Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt văn hóa khác 99   

92. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 100   

93. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 101   

S. Hoạt động dịch vụ khác (102=103+104+105) 102   

94. Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác 103   

95. Sửa chửa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 104   

96. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 105   

T. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản 
phẩm vật chất  và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (106=107+108) 

106 
  

97. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 107   

98. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của  hộ  
gia đình 

108 
  

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (109=110) 109   

99. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 110   

    

   Tây Ninh, ngày …tháng……năm…… 

Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H 0209.N/KB Đơn vị báo cáo: 
Kho Bạc Nhà nước huyện  Thị xã, TP…………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê Huyện, Thị xã,  TP .............. 

Ngày nhận báo cáo:  
Báo cáo 6 tháng : Ngày 15/ 7 hàng năm 
Báo cáo năm : Ngày 15/02 năm sau 

THU, VAY NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THỊ XÃ 
TRỰC THUỘC TỈNH TÂY NINH 

6 tháng … 
(Năm … ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

 TỔNG SỐ (A+B) 1  

A  THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2  

I Thu nội địa 3  

1 Thu từ kinh tế quốc doanh 4  

1.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 5  

1.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 6  

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
 7  

1.4 Thu từ thu nhập sau thuế  8  

1.5 Thuế tài nguyên 9  

1.6 Thuế môn bài 10  

1.7 Thu khác 11  

2 
Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài  
(không kể thu từ dầu thô) 

12  

2.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 13  

2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 14  

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15  

2.4 Lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 16  

2.5 Thuế tài nguyên 17  

2.6 Thuế môn bài 18  

2.7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 19  

2.8 Thu khác 20  

3 Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh 21  

3.1 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước 22  

3.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 23  

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24  
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 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

3.4 Thuế tài nguyên 25  

3.5 Thuế môn bài 26  

3.6 Thu khác 27  

4 Thu chênh lệch thu chi Ngân sách Nhà nước 28  

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 29  

6 Thuế thu nhập cá nhân 30  

7 Lệ phí trước bạ 31  

8 Thu phí xăng dầu 32  

9 Thu phí, lệ phí 33  

9.1 Thu phí, lệ phí trung ương 34  

9.2 Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện 35  

9.3 Thu phí, lệ phí xã 36  

10 Các khoản thu về đất 37  

10.1 Thuế nhà đất 38  

10.2 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 39  

10.3 
Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư 
nước ngoài) 

40  

10.4 Thu tiền sử dụng đất  41  

11 Thu tại xã 42  

11.1 Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công 43  

11.2 Thu tiền cho thuê quầy bán hàng 44  

11.3 Thu hồi khoản chi năm trước 45  

11.4 Thu phạt, tịch thu 46  

11.5 Thu khác tại xã 47  

12 Thu khác ngân sách 48  

12.1 Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ 49  

12.2 Thu chênh lệch trái phiếu 50  

12.3 Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) 51  

12.4 Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) 52  

12.5 Thu hồi các khoản chi năm trước 53  

12.6 Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) 54  

13  Thu xổ số kiến thiết 55  

13.1 Thuế giá trị gia tăng 56  

13.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 57  

13.3 Thu từ thu nhập sau thuế  58  

13.4 Thuế tiêu thụ đặc biệt 59  

13.5  Thu khác 60  
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 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

II Thu về dầu thô 61  

1  Thuế tài nguyên 62  

2  Thuế thu nhập doanh nghiệp 63  

3  Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam 64  

4  Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 65  

5  Thu khác 66  

III Thu Hải quan 67  

1 Thuế xuất khẩu 68  

2 Thuế nhập khẩu 69  

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 70  

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 71  

5 Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 72  

6 Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu 73  

IV Thu viện trợ 74  

B VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 75  

I Vay bù đắp bội chi NSNN 76  

1 Vay trong nước bù đắp bội chi NSNN 77  

2  Vay ngoài nước bù đắp bội chi NSNN 78  

II Vay nước ngoài về cho vay lại 79  

III Vay cho mục đích khác 80  

1 Vay trong nước dùng cho mục đích khác 81  

2 Vay ngoài nước để dùng cho mục đích khác 82  

IV Huy động đầu tư theo quy định khoản 3 điều 8 Luật NSNN 83  

V Tạm vay của NSNN 84  

1 Tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước theo lệnh của Chính phủ 85  

2 Tạm ứng ngân sách cấp trên 86  

3 Tạm vay khác 87  

 

  

...., ngày... tháng...năm......  Người lập biểu 

      (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên, đóng dấu)   
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Biểu số:  H 0210.N/KB Đơn vị báo cáo: 
Kho Bạc Nhà nước huyện,Thị xã, 
TP…………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê Huyện, Thị xã, TP 
.............. 

Ngày nhận báo cáo:  
Báo cáo 6 tháng : Ngày 15/ 7 sau tháng báo cáo 
Báo cáo năm : Ngày 15/02 năm sau 

 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THỊ XÃ 
TRỰC THUỘC TỈNH TÂY NINH 

6 tháng … 
(Năm … ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

 TỔNG SỐ (A+B) 1  

A CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2  

I Chi đầu tư phát triển 3  

1 Chi đầu tư XDCB  4  

2 
Chi xúc tiến thương mại, đầu tư và  
du lịch 

5  

3 
Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính 
quốc tế 

6  

4 Chi bổ sung vốn điều lệ 7  

5 
Bù chênh lệch lãi suất  tín dụng  
Nhà nước 

8  

6 
Bổ sung vốn DN cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ công ích; 
DN khu kinh tế quốc phòng 

9  

A CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2  

I Chi đầu tư phát triển 3  

1 Chi đầu tư XDCB  4  

2 
Chi xúc tiến thương mại, đầu tư và  
du lịch 

5  

3 
Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính 
quốc tế 

6  

4 Chi bổ sung vốn điều lệ 7  

5 
Bù chênh lệch lãi suất  tín dụng  
Nhà nước 

8  

6 
Bổ sung vốn DN cung cấp hàng hoá, dịch 
vụ công ích; 
DN khu kinh tế quốc phòng 

9  
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 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

7 
Chi cho vay đồng bào dân tộc thiểu số đặc 
biệt khó khăn 

10  

8 Chi bổ sung dự trữ nhà nước 11  

9 Chi đầu tư phát triển khác 12  

II Chi viện trợ 13  

III Chi trả nợ lãi, phí 14  

1 Trả lãi, phí vay trong nước 15  

2 Trả lãi, phí vay ngoài nước 16  

 
Trong đó: trả nợ lãi, phí vay nước ngoài về 
cho vay lại 

17  

IV Chi thường xuyên 18  

1 Chi quốc phòng 19  

2 Chi an ninh 20  

3 Chi đặc biệt 21  

4 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và  
dạy nghề 

22  

4.1 Chi sự nghiệp giáo dục  24  

4.2 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề 25  

4.3 Chi đào tạo lại 26  

5 Chi sự nghiệp y tế 27  

6 Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình 30  

 
Trong đó: Chi bằng nguồn vốn  
ngoài nước 

31  

7 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 32  

 
Trong đó: Chi bằng nguồn vốn  
ngoài nước 

33  

8 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 34  

9 
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,  
thông tấn 

36  

 
Trong đó: Chi bằng nguồn vốn  
ngoài nước 

37  

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 38  

 
Trong đó: Chi bằng nguồn vốn  
ngoài nước 

39  

11 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 40  

12 Chi sự nghiệp kinh tế 42  

12.1 Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi 44  

12.2 Chi sự nghiệp thủy sản 45  

12.3 Chi sự nghiệp giao thông 46  
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 Chỉ tiêu Mã số Tổng số 

A B C 1 

12.4 Chi sự nghiệp kinh tế khác 47  

13 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 48  

14 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 50  

14.1 Chi quản lý nhà nước 52  

14.2 Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị 53  

14.3 Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 54  

15 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 55  

16 Chi khác ngân sách 56  

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 57  

VI Chi cho vay 58  

1 Cho vay từ nguồn vốn trong nước 59  

2 Cho vay từ nguồn vốn ngoài nước 60  

B CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 63  

1 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 64  

1.1 Bổ sung cân đối 65  

1.2 Bổ sung có mục tiêu 66  

2 Chi nộp ngân sách cấp trên 69  

C CHI TRẢ NỢ GỐC 70  

1 Trả nợ gốc vay trong nước 71  

2 Trả nợ gốc vay ngoài nước 72  

D CHI TẠM ỨNG 74  

E CHI CHUYỂN NGUỒN 75  

    

  ...., ngày... tháng...năm...... 

 Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số :H 0218-N/PNN&PTNT DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG 
CHIA THEO LOẠI RỪNG 

VÀ CHIA THEO XÃ PHƯỜNG 
(6 tháng, năm….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng NN & PTNT Ngày nhận báo cáo :  

Báo cáo ước 6 tháng: ngày 10/6 Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê Báo cáo chính thức năm : ngày 30/1 năm sau 

 

 
 

Mã số 
Thực hiện 

cùng kỳ năm 
trước (Ha) 

Thực hiện kỳ báo cáo (Ha) 

Thực hiện so 
cùng kỳ năm 

trước (%) Tổng số 

Chia ra 

Rừng 
sản xuất 

Rừng 
phòng 

hộ 

Rừng 
đặc dụng 

A B 1 2 3 4 5 6=2/1*100 

Toàn huyện        

Chia theo xã/phường        

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính)        

        

        

        

     
Ngày......... tháng...... năm.......... 

Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số :H0219-N/PNN&PTNT DIỆN TÍCH RỪNG KHOANH NUÔI TÁI SINH 
CHIA THEO LOẠI RỪNG 

VÀ CHIA THEO XÃ PHƯỜNG 
(6 tháng, năm….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng NN & PTNT Ngày nhận báo cáo :  

Báo cáo ước 6 tháng: ngày 10/6 Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê Báo cáo chính thức năm : ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 
Thực hiện cùng 
kỳ năm trước 

(Ha) 

Thực hiện kỳ báo cáo (Ha) 

Thực hiện so cùng 
kỳ năm trước (%) Tổng  

số 

Chia ra 

Rừng 
sản xuất 

Rừng 
phòng hộ 

Rừng 
đặc dụng 

A B 1 2 3 4 5 6=2/1*100 

Toàn huyện 1       

Chia theo xã/phường        

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính)        

        

        

        

        

   Ngày......... tháng...... năm.......... 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0220-N/PNN&PTNT SẢN LƯỢNG GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ 
CHIA THEO LOẠI LÂM SẢN 

VÀ CHIA THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 
(Năm….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng NN & PTNT Ngày nhận báo cáo :  

Báo cáo chính thức năm : ngày 30/01 năm sau Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê 

 

 

 Đơn vị tính Mã số TỔNG SỐ 

Chia ra 

Nhà nước Tập thể Cá thể 
Tư 

 nhân 
Có vốn ĐTNN 

A B C 1 2 3 4 5 6 

1. Gỗ   M
3
  1                   

Chia ra:                          

  - Gỗ rừng tự nhiên  M
3
  2                   

  - Gỗ rừng trồng  M
3
  3                   

2. Củi  Ste  4                   

3. Tre  1000 cây  6                   

4. Trúc  1000 cây  7                   

5. Nguyên liệu giấy ngoài gỗ  Tấn  20             

6. Lá nón  1000 tàu  22             

7. Mộc nhĩ  Tấn  25             

8. Mật ong rừng  Tấn  27             

         

    Ngày......... tháng...... năm.......... 

Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu: H 0223.N/NN-PTNT 

 

Đơn vị báo cáo 
Phòng NN-PTNT huyện …………….. Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh  Đơn vị nhận báo cáo 
 Chi cục Thống kê huyện …………… 

 Ngày nhận báo cáo:  Ngày 30/1 năm sau 
 

SỐ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHÍ 
NÔNG THÔN MỚI CHIA THEO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

Năm ……………………. 
 

CHỈ TIÊU 
Tổng số 

(xã) 

Số xã được 
công nhận đạt 
tiêu chí NTM 
có đến 31/12 

(xã) 

Trong đó: Số 
xã được công 
nhận đạt tiêu 
chí NTM trong 

năm (xã) 

Tỷ lệ xã được 
công nhận đạt 

tiêu chí NTM có 
đến 31/12 (%) 

Xã đang trong quá trình xây dựng NTM  
(Chia theo nhóm tiêu chí đạt được (x)) 

Từ 1  -  4 
tiêu chí 

Từ 5  -  9 
tiêu chí 

Từ 10 - 14 
tiêu chí 

Từ 15 - 18 
tiêu chí 

 1 2 3 4 =2/1 5 6 7 8 

 Tổng số xã toàn huyện                 

   Chia theo xã/phường/thị trấn 
   (Ghi theo danh mục HC) 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

    
Ngày......... tháng...... năm.......... 

Người lập biểu 
 

Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0301.N/GD TRƯỜNG, LỚP, 
PHÒNG HỌC MẦM NON 

Năm học ........ - ......... 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và  
Đào tạo… 

Phân công theo QĐ số 
1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo 

 

  
Mã 
số 

Đơn vị tính Tổng số 

Trong đó 

Công lập Dân lập Tư thục 

A B C 1 2 3 4 

1. Trường học 01 Trường         

- Nhà trẻ 02 Nhà trẻ         

- Mẫu giáo  03 Trường         

- Mầm non 04 Trường         

2. Lớp học 05 Lớp         

- Nhóm  trẻ 06 Nhóm trẻ         

- Lớp mẫu giáo 07 Lớp         

3. Phòng học 08 Phòng học         

- Nhà trẻ 09 Phòng học         

Chia ra:             

+ Kiên cố 10 "          

+ Bán kiên cố 11 "          

+ Nhà tạm 12 "          

- Mẫu giáo 13 Phòng học         

Chia ra:             

+ Kiên cố 14 "          

+ Bán kiên cố 15 "          

+ Nhà tạm 16 "          

       

Thuyết minh tình hình:      

       

       

       

     Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu  Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị  

 (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số: H0302.N/GD GIÁO VIÊN MẦM NON 
Năm học ........ - ......... 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và  
Đào tạo… 

Phân công theo QĐ số 
1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo 

 

  
Mã 
số 

Đơn vị tính Tổng số 

Trong đó 

Công lập Dân lập Tư thục 

A B C 1 2 3 4 

 Giáo viên 01  Người         

- Nhà trẻ 02  Người         

Trong tổng số:              

 + Nữ 03 "          

 + Dân tộc ít người 04 "          

 + Đạt chuẩn trở lên 05 "          

- Mẫu giáo 06  Người         

Trong tổng số:              

 + Nữ 07 "         

 + Dân tộc ít người 08 "          

 + Đạt chuẩn trở lên 09 "          

       

Thuyết minh tình hình:       

       

       

       

       

Người lập biểu  Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị  

 (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0303a.N/GD HỌC SINH MẦM NON 
Năm học ........ - ......... 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và  
Đào tạo… 

Phân công theo QĐ số 
1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo 

 

  
Mã 
số 

Đơn vị tính 
Tổng  

số 

Trong đó 

Công lập Dân lập Tư thục 

A B C 1 2 3 4 

 Học sinh 01  Người         

- Nhà trẻ 02  Người         

Trong tổng số:              

 + Nữ 03 "         

 + Dân tộc ít người 04 "         

Chia theo nhóm tuổi             

 + Từ 0-2 tuổi 05 "         

 + Trên 2 tuổi 06 "          

- Mẫu giáo 07  Người         

Trong tổng số:              

 + Nữ 08 "          

 + Dân tộc ít người 09 "          

Chia theo nhóm tuổi             

 + Dưới 3 tuổi 10 "          

 + 3-5 tuổi 11 "          

 + Trên 5 tuổi 12 "          

       

Thuyết minh tình hình:      

       

       

       
Người lập biểu  Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0303b.N/GD GIÁO DỤC MẦM NON CHIA THEO 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

Năm học 20.… - 20…. 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo 

 

  Mã số 

Trường học Lớp học Phòng học Học sinh Giáo viên 

Số 
nhà 
trẻ 

Số 
trường 

mẫu giáo 

Số trường 
mầm non 

Số 
nhóm 

trẻ 

Số lớp 
mẫu 
giáo 

Kiên 
cố 

Bán kiên 
cố 

Nhà 
tạm 

Số 
trẻ 

Số học sinh  
mẫu giáo 

Số giáo 
viên nhà 

trẻ 

Số giáo viên 
mẫu giáo 

(Nhà) (Trường) (Trường) (Nhóm) (Lớp) (Phòng) (Phòng) (Phòng) (Người) (Người) (Trường) (Lớp) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng số 01                         

Chia theo 
xã/phường/TT 

                         

….. 1.1                         

….. …                         

                           

Công lập 02                         

Chia theo 
xã/phường/TT 

                         

….. 2.1                         

….. …                         

                            

              

Thuyết minh tình hình:            

           Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu  Người kiểm tra    Thủ trưởng đơn vị  

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số: H0304a.N/GD TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC 
GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THCS 

Năm học …..... - ........ 
(Có đến 30/9/……..) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 hàng năm 

 

  Mã số Đơn vị tính Tổng số Trong đó: Công lập 

A B C 1 2 

1. Trường học 01 Trường     

- Trường tiểu học 02 “     

- Trường trung học cơ sở 03 “     

- Trường phổ thông cơ sở (cấp 1, 2)         

- Trường trung học (cấp 2, 3)         

2. Lớp học 04 Lớp     

- Tiểu học 05 “     

- Trung học cơ sở 06 “     

3. Phòng học 07 Phòng     

 a. Tiểu học 08 Phòng     

Chia ra:         

- Kiên cố 09 “     

- Bán kiên cố 10 “     

- Nhà tạm 11 “     

 b. Trung học cơ sở 12 Phòng      

Chia ra:         

- Kiên cố 13 “     

- Bán kiên cố 14 “     

- Nhà tạm 15 “     

     
Thuyết minh tình hình:     
     
   Ngày.....tháng......năm.....  
Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 
 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0304b.N/GD TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC, PHÒNG HỌC 
GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 

CHIA THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

Năm học …..... - …….. 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo  

 

  
Mã 
số 

Trường Lớp Phòng 

Tiểu  
học 

Trung  
học cơ 

sở 

Phổ  
thông 
cơ sở 

Trung 
học 

Tiểu học 
Trung 
học cơ 

sở 

Tiểu học Trung học cơ sở 

Kiên  
cố 

Bán 
kiên cố 

Nhà 
tạm 

Kiên  
cố 

Bán 
kiên cố 

Nhà 
tạm 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng số 01                         

Chia theo xã/phường/thị trấn                           

…… 02                         

…… …                         

                            

                            

                            

              

Thuyết minh tình hình:              

              

Người lập biểu      Người kiểm tra   Ngày.....tháng......năm..... 

 (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)   Thủ trưởng đơn vị 

          (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 



 44 

Biểu số: H0305.N/GD GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, 
TRUNG HỌC CƠ SỞ 
Năm học …..... - ........ 
(Có đến 30/9/……..) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 hàng năm 

 
  Mã số Đơn vị tính Tổng số Trong đó: Công lập 

A B C 1 2 

 Giáo viên 01 Người     

 a. Tiểu học 02 Người     

Trong tổng số:         

 - Nữ 03 “     

 - Dân tộc ít người 04 “     

 - Đạt chuẩn trở lên 05 “     

 b. Trung học cơ sở 06 Người     

Trong tổng số:         

 - Nữ 07 “     

 - Dân tộc ít người 08 “     

 - Đạt chuẩn trở lên 09 “     

     

Thuyết minh tình hình:     

     

   Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0306a.N/GD HỌC SINH TIỂU HỌC, 
TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Năm học …..... - ........ 
(Có đến 30/9/……..) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 

1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 hàng năm 

 

  Mã số Đơn vị tính Tổng số 
Trong đó:  
Công lập 

A B C 1 2 

 Học sinh 01 Người     

 a. Tiểu học  02 Người     

Trong tổng số:         

- Nữ 03 "     

- Dân tộc ít người 04 "     

- Tuyển mới 05 "     

- Lưu ban 06 "     

 b. Trung học cơ sở  07 Người      

Trong tổng số:         

- Nữ 08 "     

- Dân tộc ít người 09 "     

- Tuyển mới 10 "     

- Lưu ban 11 "     

Học sinh bỏ học 12 Người      

a. Tiểu học 13       

Trong đó Nữ 14 "     

b. Trung học cơ sở 15 "     

Trong đó Nữ 16 "     

     

Thuyết minh tình hình:     

     

     

     

   Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0306b.N/GD GIÁO VIÊN, HỌC SINH 
TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 
CHIA THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

Năm học …..... - …….. 
(Có đến 30/9/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm báo cáo  

 

  
Mã 
số 

Giáo viên (Người) Học sinh (Người) 

Tiểu học Trung học cơ sở Tiểu học Trung học cơ sở 

Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 01         

Chia theo xã/phường/thị trấn          

…… 02         

…… …         

           

           

           

          

Thuyết minh tình hình:          

          

        Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu    Người kiểm tra    Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0307.N/GD TỶ LỆ HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 
HOÀN THÀNH CẤP HỌC 

Năm học …..... - ........ 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo…….. 
……………………. 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê ……………. 
………………………….. 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm sau 

 

  
Mã  
số 

Tiểu học Trung học cơ sở 

Tỷ lệ 
học sinh 
đi học 
đúng 
tuổi 
(%) 

Học sinh  
hoàn 
thành 

cấp học 
(Người) 

Tỷ lệ học  
sinh 
hoàn 
thành 
cấp 

 học (%) 

Học sinh 
chuyển cấp 

(Người) 

Tỷ lệ  
học 
sinh 

chuyển 
cấp 
(%) 

Tỷ lệ 
học sinh 
đi học 
đúng 
tuổi 
(%) 

Học sinh  
hoàn 
thành  

cấp học 
(Người) 

Tỷ lệ  
học sinh  

hoàn thành cấp 
học (%) 

Học sinh 
chuyển 

cấp 
(Người) 

Tỷ lệ học 
sinh 

chuyển 
cấp (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tổng số 01           

Trong đó:            

- Nữ 02           

- Dân tộc ít người 03           

Chia theo 
xã/phường/thị trấn 

           

…… 04           

…… …           

             

            
Thuyết minh tình hình:            

            

         Ngày.....tháng......năm.... 

Người lập biểu     Người kiểm tra   Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0308.N/GD TỶ LỆ HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC  
CƠ SỞ LƯU BAN, BỎ HỌC 

Năm học …..... - ........ 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20/10 năm sau 

 

  Mã số 

Tiểu học Trung học cơ sở 

Học sinh  
lưu ban 

(Học sinh) 

Tỷ lệ  
học sinh  
lưu ban  

(%) 

Học sinh 
bỏ học 

(Học sinh) 

Tỷ lệ  
học sinh 
 bỏ học 

(%) 

Học sinh  
lưu ban 

(Học sinh) 

Tỷ lệ  
học sinh  
lưu ban  

(%) 

Học sinh 
bỏ học 

(Học sinh) 

Tỷ lệ  
học sinh 
 bỏ học 

(%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 01                 

Trong đó:                   

- Nữ 02                 

- Dân tộc ít người 03                 

Chia theo xã/phường/thị trấn                   

…… 04                 

…… …                 

                    

          

Thuyết minh tình hình:          

          

       Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu    Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0309.N/GD HỌC VIÊN 
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học …..... - ........ 
(Có đến 31/12/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/01 năm sau  

 Đơn vị tính: Người 

  
Mã 
số 

Số người được xóa 
mù chữ 

Bổ túc văn hoá 

Tiểu học Trung học cơ sở 

Tổng 
số 

Trong đó: 
Nữ 

Tổng 
số 

Trong đó: 
Nữ 

Tổng 
số 

Trong đó: 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số 01             

Chia theo xã/phường/thị trấn               

…… 02             

…… …             

                

                

                

                

                

        

Thuyết minh tình hình:        

        

        

        

      Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu  Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0310.N/GD SỐ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 
ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC 

(Có đến 31/12/..........) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Giáo dục và Đào tạo… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 30/01 năm sau   

 

  
Mã 
số 

Đạt chuẩn 
phổ cập tiểu học đúng tuổi 

Đạt chuẩn phổ cập 
trung học cơ sở 

A B 1 2 

Tổng số 01     

Chia theo xã/phường/thị trấn       

…… 02     

…… …     

        

        

        

        

        

        

        

    

Thuyết minh tình hình:    

    

    

    

   Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu  Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0311.N/YT CƠ SỞ Y TẾ VÀ GIƯỜNG BỆNH 
DO HUYỆN QUẢN LÝ 
(Có đến 31/12/…….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Y tế… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 
Bệnh 
viện 

Bệnh viện 
điều dưỡng 
và phục hồi 
chức năng 

Khu 
điều trị 
phong 

Nhà 
hộ sinh 

Phòng 
khám 

đa khoa 
khu vực 

Trạm y tế 
xã/phường/thị trấn 

Các cơ 
sở y tế 
khác 

A B 1 2 3 5 6 7 8 

I. Số cơ sở y tế (Cơ sở) 01        

Chia ra:         

1. Y tế Nhà nước 02        

-Tuyến Huyện 03        

-Tuyến Xã, Phường,  
Thị trấn 

04        

Chia theo: Xã, Phường, 
Thị trấn 

 x x x x x x x 

 Xã……… …..        

 Xã………         

2. Y tế tư nhân 05        

Chia theo:Xã, Phường, 
Thị trấn 

 x x x x x x x 

 Xã………         

 Xã………         

II. Số giường bệnh (giường) 06        

Chia ra:         
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 Mã số 
Bệnh 
viện 

Bệnh viện 
điều dưỡng 
và phục hồi 
chức năng 

Khu 
điều trị 
phong 

Nhà 
hộ sinh 

Phòng 
khám 

đa khoa 
khu vực 

Trạm y tế 
xã/phường/thị trấn 

Các cơ 
sở y tế 
khác 

A B 1 2 3 5 6 7 8 

1. Y tế Nhà nước 07        

Tuyến huyện 08        

Tuyến Xã, Phường, Thị trấn 09        

Chia theo:Xã, Phường, 
Thị trấn 

 x x x x x x x 

 Xã………         

 Xã………         

2. Y tế tư nhân 10        

Chia theo:Xã, Phường, 
Thị trấn 

 x x x x x x x 

 Xã………         

 Xã………         

          

         

Thuyết minh tình hình:         

         

         

     Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu   Người kiểm tra biểu  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0312.N/YT NHÂN LỰC Y TẾ 
DO HUYỆN QUẢN LÝ 
(Có đến 31/12/.…….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Y tế… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 10/02 năm sau 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã 
số 

Ngành y Ngành dược 

Bác sỹ Y sỹ 
Y tá/điều 
dưỡng 

Hộ 
sinh 

Dược sỹ 
(kể cả TS, PTS) 

Dược sỹ trung cấp Dược tá 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Tổng số 01                           

I.  Chia theo loại cơ sở               

1. Bệnh viện 02              

2. Bệnh viện điều dưỡng và 
phục hồi chức năng 

03              

3. Khu điều trị phong 04              

4. Nhà hộ sinh 05              

5. Phòng khám đa khoa  
khu vực 

06              

6. Trạm y tế xã/phường/thị trấn 07              

7. Các cơ sở y tế khác 08              

II.  Chia theo thành phần               

1. Y tế Nhà nước 9              

- Tuyến Huyện 10              
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Mã 
số 

Ngành y Ngành dược 

Bác sỹ Y sỹ 
Y tá/điều 
dưỡng 

Hộ 
sinh 

Dược sỹ 
(kể cả TS, PTS) 

Dược sỹ trung cấp Dược tá 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Tổng 

số 
Nữ 

Tổng 
số 

Nữ 
Tổng 

số 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Tuyến Xã, Phường,  
  Thị Trấn 

11              

Chia theo: Xã, Phường, thị Trấn               

-Xã .....              

-Xã .....              

2. Y tế Tư nhân .....              

Chia theo: Xã, Phường, thị Trấn               

-Xã               

-Xã               

III.  Chia theo dân tộc               

1. Kinh 14              

2. Dân tộc ít người 15              

               

Thuyết minh tình hình:               

               

               

            Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu     Người kiểm tra      Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)     (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0313-H0315.N/YT Y TẾ XÃ/ PHƯỜNG 
VÀ CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ 

(Có đến 31/12 năm……) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng y tế/ Trung tâm y tế, huyện, thị xã, 
TP…………………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chị cục Thống kê huyện, thị xã, 
TP………………………. 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số Số lượng Tỷ lệ (%) 

A B 1 2 

1. Số bác sĩ bình quân 10.000 người dân 01  x 

2. Số giường bệnh bình quân 10.000 người dân 02  x 

3. Trạm y tế xã /phường/ thị trấn có bác sĩ 03   

Chia theo: Thành thị 04   

                Nông thôn 05   

4. Trạm y tế xã/ phường, thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc 
y sĩ sản nhi 

06   

Chia theo: Thành thị 07   

                Nông thôn 08   

5. Trạm y tế xã/phường/ thị trấn đạt chuẩn 
    Quốc gia về y tế 

09   

Chia theo: Thành thị 10   

                Nông thôn 11   

    

  Ngày …..tháng….. Năm…… 

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)  (Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu số:H0316.N/YT TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI 
ĐƯỢC TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI VẮC XIN 

NĂM………………………… 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng y tế/ trung tâm y tế huyện, thị xã, 
TP ………………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo báo: 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
………………….. 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 
tuổi được tiêm  

chủng đầy đủ các 
loại vắc- xin 

Tổng số trẻ em 
dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đầy đủ  
các loại vắc -xin 

Chia theo bệnh/nhóm bệnh 

1.Bạch  
hầu 

2. Ho gà 
3. Uốn  

ván 
4. Sởi 5. Lao 

6. Bại  
liệt 

7.Viêm  
gan B 

A B 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Chung 01          

Chia theo xã/ phường           

(Ghi theo danh mục hành chính) 02          

 03          

 04          

 05          
 06          
 07          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
       Ngày …..tháng….. Năm…… 

Người lập biểu      Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên)      (Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu số: H0317-H0318.N/CA SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ CÓ HỔ SƠ QUẢN LÝ 
(Có đến 31/12…………) 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Công an huyện, thị xã, TP 
…………………………….. 

Phân công theo QĐsố 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê…………… Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 

Tổng số người nghiện ma 
 tuý đã phát hiện và có hồ sơ 

 quản lý 

Chia theo nhóm tuổi 

Dưới 16 tuổi 
Từ 16 đến  

dưới 18 tuổi 
Từ 18 tuổi trở lên 

Tổng số Trong đó nữ: 

A B 1 2 3 4 5 

Toàn huyện 01      

Chia theo xã/phường       

(Ghi theo danh mục hành chính)       

…… 02      

…… 03      

…… …      

        

        

       

     Ngày…. Tháng ….. Năm 

Người lập biểu    Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)    ( Ký tên và đóng dấu) 

 



 58 

Biểu số: H0319.N/YT SỐ NGƯỜI NHIỄM 
HIV/AIDS 

Có đến 31/12/........ 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Y tế… Phân công theo QĐ số 

1137/UBND-TH 
ngày 6/6/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/01 năm sau 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã  
số 

Đơn vị tính Phát sinh trong năm Số cộng dồn 

A B C 1 2 

1. Số người nhiễm HIV 01 Người    

Chia theo giới tính       

Nam 02 Người    

Nữ 03 Người    

Chia theo nhóm tuổi:       

13 tuổi trở xuống 04 Người    

14-19 05 Người    

20-29 06 Người    

30-39 07 Người    

40-49 08 Người    

50 tuổi trở lên 09 Người    

Chia theo xã/phường/thị trấn       

……       

……       

2. Số bệnh nhân AIDS       

Chia theo giới tính       

Nam 02 Người    

Nữ 03 Người    

Chia theo nhóm tuổi:       

13 tuổi trở xuống 04 Người    

14-19 05 Người    

20-29 06 Người    

30-39 07 Người    

40-49 08 Người    

50 tuổi trở lên 09 Người    

Chia theo xã/phường/thị trấn       

……       

……       

3. Số người đã chết do AIDS       
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Mã  
số 

Đơn vị tính Phát sinh trong năm Số cộng dồn 

A B C 1 2 

Chia theo giới tính       

Nam 02 Người    

Nữ 03 Người    

Chia theo nhóm tuổi:       

13 tuổi trở xuống 04 Người    

14-19 05 Người    

20-29 06 Người    

30-39 07 Người    

40-49 08 Người    

50 tuổi trở lên 09 Người    

Chia theo xã/phường/thị trấn       

……       

……       

4. Số phụ nữ mang thai từ 15-
25 tuổi có HIV 

      

Chia theo giới tính       

Nam 02 Người    

Nữ 03 Người    

Chia theo nhóm tuổi:       

13 tuổi trở xuống 04 Người    

14-19 05 Người    

20-29 06 Người    

30-39 07 Người    

40-49 08 Người    

50 tuổi trở lên 09 Người    

Chia theo xã/phường/thị trấn       

……       

……       

     

Thuyết minh tình hình:     

     

     

   Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu  Người kiểm tra Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0320-H0321.N/VH THƯ VIỆN 
Có đến 31/12/........ 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Văn hóa và Thông tin… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/01 năm sau 

 

  
Mã  
số 

Tổng số  
thư viện 

Tài liệu trong thư viện 
Số lượt người 
được phục vụ 
trong thư viện 

(Người) 

Sách Báo, tạp chí 

Ấn phẩm khác 
Đầu sách Bản sách 

Đầu báo, 
tạp chí 

Bản báo, 
tạp chí 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số  01               

Chia theo loại thư viện                 

-   Thư viện huyện/thị xã/thành phố 02               

-   Thư viện của các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp và thư viện  
trường học 

03               

-   Thư viện tư nhân có phục vụ  
cộng đồng 

04               

-   Thư viện thiếu nhi 05               

-   Thư viện của doanh nghiệp, cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp và các 
đơn vị khác 

06               

         

Thuyết minh tình hình:         

         

       Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu   Người kiểm tra   Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 61 

 

Biểu số: H0322-H0323.N/VH HỘ DÂN CƯ, PHƯỜNG/THỊ TRẤN 
ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA 

Năm…….. 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Văn hóa và Thông tin… Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 

Số hộ 
dân 
cư 

(Hộ) 

Số hộ dân cư đạt 
chuẩn văn hóa 

(Hộ) 

Số 
thôn/ 
khu 
phố 

Số thôn/ 
khu phố 

đạt 
chuẩn 

văn hóa 

Số xã/ 
phường/thị 

trấn 

Xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới và 

phường/thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị 

Xã/phường/thị 
trấn có điểm 
bưu điện văn 

hóa 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Tổng số 01        

Chia theo xã/phường/thị trấn      x   

…… 02     x   

…… …     x   

          

         

Thuyết minh tình hình:         

         

         

         

       Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu   Người kiểm tra   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0324.N/LĐ      - Đơn vị báo cáo:  
    P. Lao động, Thương binh và Xã hội Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh       - Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê 
      huyện, thị: ………….. Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/1 năm sau 

SỐ HỘ DÂN CƯ NGHÈO, THOÁT NGHÈO VÀ TÁI NGHÈO 
NĂM …… 

 

Stt 
Xã/phường 

/thị trấn 

Số hộ dân cư 

Nghèo  
(Hộ) 

Thoát ngèo  
(Hộ) 

Tái nghèo 
 (Hộ) 

Tổng số  
(Hộ) 

A B 1 2 3 4=1+2+3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Tổng số     

      

   ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)  (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: H0325.N/LĐ 
Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  

THIẾU ĐÓI TRONG DÂN CƯ 
Tháng …... năm ..…… 

(Năm …………..) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội… 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo:  

Báo cáo tháng: ngày 10 hàng tháng 
Báo cáo năm: ngày 30/01 năm sau 

 

 
 
 
 

 
Mã 
số 

 

Tổng số 
hộ dân 

cư 
(Hộ) 

Số hộ thiếu đói Tổng 
số 

nhân 
khẩu 

(Người) 

Số nhân khẩu thiếu đói Hình thức đã hỗ trợ 

Tổng 
số 

(Hộ) 

Trong tổng số 
Tổng 

số 
(Người) 

Trong tổng số 
Gạo 
(Tấn) 

 

Lương thực 
khác quy 
gạo (Tấn) 

Tiền 
mặt 

(Triệu 
đồng) 

Đói gay 
gắt (Hộ) 

Hộ chính 
sách (Hộ) 

Đói gay 
gắt (Người) 

Hộ chính 
sách 

(Người) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tổng số 01            

Chia theo xã/phường/thị trấn             

…… 02            

…… …            

              

              

              

              

             
 - Tỷ lệ hộ thiếu đói ( %): = (cột 2/cột 1) x 100          

 - Tỷ lệ nhân khẩu thiếu đói (%): = (cột 6/cột 5) x 100         

             

Thuyết minh tình hình:             

             

             

         Ngày.....tháng......năm.....  

Người lập biểu     Người kiểm tra  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)      (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0326.N/NN - Đơn vị báo cáo:  
P. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/P. Kinh tế Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

 - Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê huyện, thị 
…… 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 30/1 năm sau 

TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ DÙNG NƯỚC SẠCH, HỐ XÍ 

HỢP VỆ SINH NĂM …… 

 

Stt Xã 

Tỷ lệ hộ dân cư 

Dùng nước sạch 
(%) 

Dùng hố xí hợp  
vệ sinh (%) 

A B 1 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Tổng số   

    

  ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: H0327.N/NN - Đơn vị báo cáo:  
P.Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/P. Kinh tế Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND  
tỉnh Tây Ninh 

- Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê  
  huyện, thị ……. 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/1 năm sau 

SỐ HỘ VÀ TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ Ở NÔNG THÔN 

DÙNG ĐIỆN SINH HOẠT 

Có đến 31/12 năm ………. 

 

Stt Xã 
Số hộ và tỷ lệ hộ dân cư 

dùng điện sinh hoạt 

Tỷ lệ hộ dân cư dùng 
điện sinh hoạt 

(%) 

A B 1 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Tổng số   

    

  ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: H0328.N/LĐTBXH SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, NHÀ TÌNH NGHĨA 
NHÀ TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ 

BÀN GIAO CHO CÁC HỘ DÂN CƯ SỬ DỤNG 
NĂM ………. 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Lao động - Thương binh và XH huyện, 
thị xã, TP………………………… 

Phân công theo QĐsố 
1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
…………………………………………… Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 

năm sau 

 

 
Mã  
xã/ 

phường 

Số nhà  
(Chiếc) 

Trị giá 
 xây dựng 

 (Ttriệu đồng) 

Nguồn vốn chia ra 

Ngân sách  
(Triệu đồng) 

Quyên góp  
( Triệu đồng) 

Khác  
( Triệu đồng) 

A B 1 2 3 4 5 

Tổng số X      

Chia theo xã, phường       

Xã………       

Xã………       

Xã………       

       

     Ngày ……tháng …..năm 

Người lập biểu    Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)    (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: H0329.T/CA TAI NẠN GIAO THÔNG 
Tháng …..năm …… 

Đơn vị gửi báo cáo: 
Công an huyện, thị xã, TP 
……………………………………… 

Phân công theo QĐsố 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP 
…………………………………….. 

Ngày nhận báo báo: Ngày 15 hàng tháng 

 

 Mã số 

Tháng báo cáo Cộng dồn từ đầu năm 

Số vụ 
 (Vụ) 

Số người 
 chết 

(người) 

Số người bị  
thương 
(người) 

Số vụ  
(Vụ) 

Số người  
chết 

(người) 

Số người bị  
thương 
(người) 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số 01       

Chia theo loại đường        

 - Đường bộ 02       

 - Đường sắt 03       

 - Đường thuỷ nội bộ 04       

 - Đường hàng hải 05       

 - Đường hàng không 06       

Chia theo mức độ tai nạn        

 - Ít nghiêm trọng 07       

 - Nghiêm trọng 08       

 - Rất nghiêm trọng 09       

        
        
     Ngày …..tháng …..năm 

Người lập biểu    Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên)    (Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu số: H0330.N/CA  - Đơn vị báo cáo: Công an huyện 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

 - Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê 
   huyện, thị: ………….. 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 30/1 năm sau 

SỐ VỤ CHÁY, NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI 

Tháng ….. Năm ….. 

Stt Loại cháy nổ 

Phát sinh tháng báo cáo Cộng dồn từ đầu năm 

Số vụ 
(Vụ) 

Số người 
chết 

(Người) 

Số người  
bị thương 
(Người) 

Giá trị thiệt 
hại về tài sản 
(Triệu đồng) 

Số vụ 
(Vụ) 

Số người 
chết 

(Người) 

Số người  
bị thương 
(Người) 

Giá trị thiệt 
hại về tài 

sản 
(Triệu đồng) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng số                 

I Chia theo loại cháy                 

 (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)                 

  -                  

  -                  

  -                  

  ……..                 

II Chia theo loại nổ                 

 (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)                 

  -                  

  -                 

  -                 

  ……….                 

                   

          
       ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu      Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên)      (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số H0331.N/VKS - Đơn vị báo cáo:  
Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/1 năm sau 

SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ 

NĂM ………….. 

 Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Số vụ 
(Vụ) 

Số bị can 
(Người) 

A B C 1 2 

 TỔNG SỐ 01   

1 Chia theo nhóm tội 02   

 
(ghi theo nhóm tội phạm theo quy định của Luật  
Hình sự) 

03   

 …………………………………. 04   

 …………………………………. 05   

 …………………………………. 06   

2 Chia theo giới tính bị can 07   

 - Nam 08   

 - Nữ 09   

3 Chia theo nghề nghiệp bị can 10   

 - Cán bộ, công chức, viên chức 11   

 - Đối tượng là lực lượng vũ trang 12   

 - Công nhân 13   

 - Học sinh, sinh viên 14   

 - Nghề nghiệp khác 15   

4 Chia theo nhóm tuổi bị can 16   

 Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 17   

 Từ 16 đến dưới 18 tuổi 18   

 Từ 18 đến dưới 60 tuổi 19   

 Từ 60 tuổi trở lên 20   

5 Phân theo xã, phường, thị trấn 21   

   22   

   23   

   24   

   …   

   …   

   …   

     

Thuyết minh tình hình: ………………………………………………   

     

  ...., ngày... tháng...năm...... 

 Người lập biểu                   Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số H0332.N/VKS - Đơn vị báo cáo:  
Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ 

NĂM ………….. 

 Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Số vụ 
(Vụ) 

Số bị can 
(Người) 

A B C 1 2 

 TỔNG SỐ  01   

1 Chia theo nhóm tội 02   

 
(ghi theo nhóm tội phạm theo quy định của Luật Hình 
sự) 

03   

 …………………………………. 04   

 …………………………………. 05   

 …………………………………. 06   

2 Chia theo giới tính bị can 07   

 - Nam 08   

 - Nữ 09   

3 Chia theo nghề nghiệp bị can 10   

 - Cán bộ, công chức, viên chức 11   

 - Đối tượng là lực lượng vũ trang 12   

 - Công nhân 13   

 - Học sinh, sinh viên 14   

 - Nghề nghiệp khác 15   

4 Chia theo nhóm tuổi bị can 16   

 Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 17   

 Từ 16 đến dưới 18 tuổi 18   

 Từ 18 đến dưới 60 tuổi 19   

 Từ 60 tuổi trở lên 20   

5 Phân theo xã, phường, thị trấn 21   

   22   

   23   

   24   

   …   

   …   

   …   

     

Thuyết minh tình hình: ………………………………………………   

     

  ...., ngày... tháng...năm...... 

 Người lập biểu                   Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số H0333.N/TA - Đơn vị báo cáo:  
TAND huyện, thị xã Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau 

SỐ VỤ, SỐ NGƯỜI PHẠM TỘI ĐÃ KẾT ÁN 
NĂM ………….. 

 Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Số vụ 
(Vụ) 

Số người bị 
kết án 

(Người) 

A B C 1 2 

 TỔNG SỐ 01   

1 Chia theo nhóm tội 02   

 
(ghi theo nhóm tội phạm theo quy định của  
Luật Hình sự) 

03   

 …………………………………. 04   

 …………………………………. 05   

 …………………………………. 06   

2 Chia theo giới tính bị can 07   

 - Nam 08   

 - Nữ 09   

3 Chia theo nghề nghiệp bị can 10   

 - Cán bộ, công chức, viên chức 11   

 - Đối tượng là lực lượng vũ  trang 12   

 - Công nhân 13   

 - Học sinh, sinh viên 14   

 - Nghề nghiệp khác 15   

4 Chia theo nhóm tuổi bị can 16   

 Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 17   

 Từ 16 đến dưới 18 tuổi 18   

 Từ 18 đến dưới 60 tuổi 19   

 Từ 60 tuổi trở lên 20   

5 Phân theo xã, phường, thị trấn 21   

   22   

   23   

   24   

   …   

   …   

   …   

     
Thuyết minh tình hình: ………………………………………………   

     
  ...., ngày... tháng...năm...... 
 Người lập biểu                   Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 
    (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: H0334.N/VH 
 

- Đơn vị báo cáo:  
P. Văn hóa và Thông tin ………………. 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

- Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục thống kê 
huyện, thị: ………….. 

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 30/1 năm sau 

SỐ VỤ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM 
TRONG GIA ĐÌNH, SỐ VỤ ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ 

NĂM …… 

Stt 
Xã/phường 

/thị trấn 

Người già Phụ nữ Trẻ em Tổng số 

Tổng số vụ 
(Vụ) 

Số vụ đã 
xử lý (Vụ) 

Tổng số 
vụ (Vụ) 

Số vụ đã 
xử lý (Vụ) 

Tổng số 
vụ (Vụ) 

Số vụ đã 
xử lý (Vụ) 

Tổng số vụ 
(Vụ) 

Số vụ đã 
xử lý (Vụ) 

A B 1 2 3 4 5 6 7=1+3+5 8=2+4+6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Tổng số         

          

       ……, Ngày  …. Tháng …. Năm …. 

Người lập biểu      Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên)      (Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số H0335.N/TP - Đơn vị báo cáo:  
Phòng Tư pháp huyện, thị xã, TP Phân công theo QĐ số 1137/UBND-TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. - Đơn vị nhận báo cáo:  
Chi cục Thống kê huyện, thị xã, TP Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/01 năm sau  

SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

NĂM ………….. 

Đơn vị tính: lượt người 

 Chỉ tiêu Mã số Số lượt người được trợ giúp pháp lý trong kỳ 

A B C 1 

  TỔNG SỐ 01  

  Chia theo đối tượng được trợ giúp pháp lý   

1 - Người nghèo 02  

2 - Người có công với cách mạng 03  

3 - Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa 04  

4 
- Người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt  

khó khăn 
05  

      

    

Thuyết minh tình hình:   

    

    

    

    

   ...., ngày... tháng...năm...... 

 Người lập biểu                               Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, họ tên)                                             (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số :H0336a.N/PNN&PTNT SỐ VỤ VÀ DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY 
CHIA THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

VÀ CHIA THEO XÃ PHƯỜNG 
(6 tháng, năm….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng NN & PTNT Ngày nhận báo cáo :  

Báo cáo ước 6 tháng: ngày 10/6 Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê Báo cáo chính thức năm : ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 

Số vụ (Vụ) Diện tích (Ha) 

Tổng số 

Chia ra 

Tổng  
số 

Chia ra 

Rừng 
sản 
xuất 

Rừng 
phòng 

hộ 

Rừng 
đặc 

dụng 

Rừng 
sản xuất 

Rừng 
phòng 

hộ 

Rừng 
đặc 

dụng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 1         

1. Chia theo nguồn gốc hình thành          

 - Rừng tự nhiên 2         

 - Rừng trồng 3         

2. Chia theo xã/phường          

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)          

           

           

          

    Ngày......... tháng...... năm..........  

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị  

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số :H0336b.N/PNN&PTNT SỐ VỤ VÀ DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHẶT PHÁ 
CHIA THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

VÀ CHIA THEO XÃ PHƯỜNG 
(6 tháng, năm….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng NN & PTNT Ngày nhận báo cáo :  

Báo cáo ước 6 tháng: ngày 10/6 Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi Cục Thống kê Báo cáo chính thức năm : ngày 30/01 năm sau 

 

 Mã số 

Số vụ (Vụ) Diện tích (Ha) 

Tổng số 

Chia ra 

Tổng số 

Chia ra 

Rừng 
sản 
xuất 

Rừng 
phòng 

hộ 

Rừng 
đặc 

dụng 

Rừng sản 
xuất 

Rừng 
phòng hộ 

Rừng 
đặc 

dụng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng số 1         

1. Chia theo nguồn gốc hình thành          

 - Rừng tự nhiên 2         

 - Rừng trồng 3         

2. Chia theo xã/phường          

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính)          

           

           

          

    Ngày......... tháng...... năm..........  

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị  

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số:H0337a.T/NNPTNT SỐ VỤ THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI 
DO THIÊN TAI 

Từ ngày …. đến ngày …..  tháng …. năm ..…. 
(Năm …………….) 

Đơn vị báo cáo: 
Phòng Nông nghiệp và PTNT  
huyện,thị xã,  Phân công theo QĐ số 1137/UBND- TH 

ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh  
Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê … Ngày nhận báo cáo:  

02 ngày sau thời điểm kết thúc mỗi đợt thiên tai 
(ngày 30/01 năm sau) 

 

 Mã số 
Số vụ thiên 

tai (Vụ) 

Thiệt hại do thiên tai 

Số người chết 
(Người) 

Số người mất tích 
(Người) 

Số người bi thương (Người) 

A B 1 2 2 3 

Tổng số 01     

Chia theo loại thiên tai      

Bão  02     

Áp thấp nhiệt đới 03     

Động đất 04     

Lũ quét  05     

Lốc  06     

Mưa lớn, mưa đá 07     

Ngập lụt 08     

Núi lửa  09     

Rét đậm, rét hại 10     

Sạt lở đất  11     

Sét đánh  12     

Sóng thần  13     

Triều cường  14     

Khác 15     

Chia theo xã/phường/thị trấn      

…….. 16     

…….. 17     

       

      
     Ngày.....tháng......năm..... 

Người lập biểu     Thủ trưởng đơn vị 
 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng dấu) 



 77 

 

Biểu số: H0337b.T/NNPTNT THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT DO THIÊN TAI GÂY RA 
THEO LOẠI THIÊN TAI 

Từ ngày …. đến ngày …..  tháng …. năm ..…. 
(Năm …………….) 

 - Đơn vị báo cáo: 
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện,thị xã,  
TP……………………… 

Phân công theo QĐ số 1137/UBND- TH 
ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh  

Ngày nhận báo cáo:  
02 ngày sau thời điểm kết thúc mỗi đợt thiên tai 
(ngày 30/01 năm sau) 

 - Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê huyện, thị xã 
TP……………………… 

 

TT Thiệt hại 
Đơn  

vị tính 

Toàn huyện Chia theo loại thiên tai 

Kỳ 
báo  
cáo 

Cộng  
dồn  
từ  

đầu 
năm 

Bão 

Áp 
 thấp  
nhiệt 
 đới 

Động  
đất 

Lũ, 
 lũ 

quét 
Lốc 

Mưa 
lớn,  
mưa 
đá 

Ngập 
 lụt 

Núi 
 lửa 

rét 
đậm, 

 rét hại 

Sạt 
 lở  
đất 

Sét  
đánh 

Sóng  
thần 

Triều  
cường 

Khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Nhà cửa                  

1,1 
Tổng số nhà đổ, sập, bị  
cuốn trôi 

Ngôi nhà                 

1,2 Tổng số nhà sập Ngôi nhà                 

1,3 
Tổng số nhà sạt lở, hư hại,  
tốc mái 

Ngôi nhà                 

2 Trường học                  

2,1 
Trường, điểm trường bị  
sập đổ, cuốn trôi 

Trường,  
điểm 

trường 

                

2,2 
Trường, điểm trường bị ngập, 
hư hại 

Trường,  
điểm 

trường 

                

2,3 Phòng học bị sập đổ, cuốn trôi Phòng                 

2,4 Phòng học bị ngập, hư hại Phòng                 
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TT Thiệt hại 
Đơn  

vị tính 

Toàn huyện Chia theo loại thiên tai 

Kỳ 
báo  
cáo 

Cộng  
dồn  
từ  

đầu 
năm 

Bão 

Áp 
 thấp  
nhiệt 
 đới 

Động  
đất 

Lũ, 
 lũ 

quét 
Lốc 

Mưa 
lớn,  
mưa 
đá 

Ngập 
 lụt 

Núi 
 lửa 

rét 
đậm, 

 rét hại 

Sạt 
 lở  
đất 

Sét  
đánh 

Sóng  
thần 

Triều  
cường 

Khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Bệnh viện                  

3,1 
Số phòng khám, phòng điều trị, 
trạm xá, trạm điều dưỡng, bị sập 
đỗ, cuốn trôi 

Phòng                 

3,2 
Số phòng khám, phòng điều trị, 
trạm xá, trạm điều dưỡng, bị 
ngập, bị hư hỏng một phần  

Phòng                 

4 Nông nghiệp                  

4,1 Diện tích lúa bị ngập, hư hỏng Ha                 

4,2 Diện tích lúa bị mất trắng Ha                 

4,3 
Diện tích hoa  màu bị ngập,  
hư hỏng 

Ha                 

4,4 Diện tích hoa màu bị mất trắng Ha                 

4,5 Trâu, bò chết Con                 

4,6 Lợn chết Con                 

4,7 Gia cầm chết Con                 

5 Thuỷ sản                  

5,1 Diện tích nuôi trồng bị thiệt hại Ha                 

5,2 Tàu, thuyền bị chìm, mất tích Cái                 

5,3 Tàu, thuyền bị hư hại Cái                 
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TT Thiệt hại 
Đơn  

vị tính 

Toàn huyện Chia theo loại thiên tai 

Kỳ 
báo  
cáo 

Cộng  
dồn  
từ  

đầu 
năm 

Bão 

Áp 
 thấp  
nhiệt 
 đới 

Động  
đất 

Lũ, 
 lũ 

quét 
Lốc 

Mưa 
lớn,  
mưa 
đá 

Ngập 
 lụt 

Núi 
 lửa 

rét 
đậm, 

 rét hại 

Sạt 
 lở  
đất 

Sét  
đánh 

Sóng  
thần 

Triều  
cường 

Khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5,4 Số lượng thuỷ sản bị thiệt hại Tấn                 

6 Lâm nghiệp                  

6,1 Diện tích vườn ươm bị thiệt hại Ha                 

6,2 Diện tích rừng bị thiệt hại Ha                 

7 Thủy lợi                  

7,1 Số công trình thuỷ lợi bị hư hỏng Cái                 

7,2 Đê bị vỡ, bị cuốn trôi m                 

7,3 Đê bị sạt m                 

7,4 Kè bị vỡ, cuốn trôi, sạt m                 

7,5 Kêng mương sạt, lở hư hại m                 

7,6 Số cống bị hư hại Cái                 

7,7 Số trạm, máy bơm bị ngập Cái                 

7,8 Khối lượng đất sạt, trôi, bồi đắp m³                 

8 Giao thông                  

8,1 Chiều dài đường bị hư hại m                 

8,2 Diện tích mặt đường hỏng m²                 

8,3 
Khối lượng đất, đá bị sạt trôi,  
bồi đắp 

m³                 
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TT Thiệt hại 
Đơn  

vị tính 

Toàn huyện Chia theo loại thiên tai 

Kỳ 
báo  
cáo 

Cộng  
dồn  
từ  

đầu 
năm 

Bão 

Áp 
 thấp  
nhiệt 
 đới 

Động  
đất 

Lũ, 
 lũ 

quét 
Lốc 

Mưa 
lớn,  
mưa 
đá 

Ngập 
 lụt 

Núi 
 lửa 

rét 
đậm, 

 rét hại 

Sạt 
 lở  
đất 

Sét  
đánh 

Sóng  
thần 

Triều  
cường 

Khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8,4 Số cầu, cống sập trôi Cái                 

8,5 Số cầu, cống hư hại Cái                 

9 Năng lượng                  

9,1 Cột điện trung, cao thế đổ, gãy Cái                 

9,2 Cột điện hạ thế bị đổ, gãy Cái                 

9,3 Dây điện đứt m                 

9,4 Trạm biến áp, biến thế hỏng Cái                 

9,5 Máy biến áp hỏng Cái                 

10 Thông tin liên lạc Cái                 

10,1 Cột thông tin đổ Cái                 

10,2 Dây thông tin đứt m                 

10,3 ……….                  

11 Ước tổng giá trị thiệt hại Tr. đồng                 

                   
                   
             Ngày …… tháng ….. Năm 

Người lập biểu            Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, họ tên)            (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 


